
TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                

HUYỆN PHƯỚC SƠN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH QUẢNG NAM                                       

       ---------------                                              

Bản án số: 01/2024/DS- ST   

Ngày  21-3-2024 

V/v: “Tranh chấp Hợp đồng  

vay tài sản ”   
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 
                       

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Phan Thị Lan  

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Lê Đình Hương; 

Bà Trần Thị Minh Loan. 

 - Thư ký phiên toà: Bà Đặng Thị Xuân Nguyệt - Thư    T a án nhân  ân 

huyện Phư    ơn  t nh Quảng Na   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam tham 

gia phiên tòa: Bà BLúp Tiến - Kiể  sát viên  

    Ngày 21 tháng 3 nă  2024  tại Hội trường xét xử  T a án nhân  ân huyện 

Phư    ơn  t nh Quảng Na  xét xử sơ thẩ   ông  hai vụ án  ân sự thụ l  số 

13/2023/TLST - D  ngày 26 tháng 10 nă  2023 về “Tranh chấp Hợp đồng vay tài 

sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2024/QĐXX T - DS ngày 22 tháng 02 

nă  2024 giữa  á  đương sự:   

- Nguyên đơn: Bà Võ Thị L  tên gọi  há : Võ Thị N  sinh nă : 1975 

Địa  h : Tổ  ân phố số 4  thị trấn K  huyện P  t nh Q   ó  ặt  

- Bị đơn: Bà Võ Thị V  sinh nă : 1991 và ông Nguyễn Quang H  sinh nă : 

1987. 

Cùng địa  h :  ố nhà 102 đường Q, tổ  ân phố số 5  thị trấn K,  huyện P  t nh Q, 

đều  ó  ặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ghi ngày 24/10/2023    i khai trong  uá tr nh giải  uy t v  

án  c ng nh  t i phiên t a sơ thẩm nguyên đơn  à    Thị L tr nh  ày nh  sau: 



Bà Võ Thị L là người giữ  on  ho bà Võ Thị V, nên ngày 06/4/2020, bà Võ Thị 

L cho vợ  hồng bà Võ Thị V và ông Nguyễn Quang H  ượn số tiền là 30 000 000 

đồng   hi  ượn tiền thì bà V  ó viết Giấy  ượn tiền và ông H    vào giấy (Trong 

giấy  ượn tiền ghi  ượn  ủa  hị Võ Thị N  vì tên thường gọi  ủa bà Võ Thị L là Võ 

Thị N). Vợ  hồng bà V hẹn đến ngày 06/5/2021 sẽ hoàn trả lại cho bà L  nhưng đến 

ngày hẹn bà L đã đến nhà bà V để đ i nhiều lần nhưng bà V và ông H không trả nợ  

hiện nay hoàn  ảnh gia đình bà L  hó  hăn  Do đó  bà L  hởi  iện yêu  ầu vợ  hồng 

bà V, ông H trả lại  ho bà số tiền đã  ượn 30 000 000 đồng và  hông yêu  ầu trả lãi. 

- Bị đơn  à    Thị V và ông Nguyễn Quang H trình bày:   

Vào ngày 06/4/2020  bà Võ Thị V và  hồng là Nguyễn Quang H  ó  ượn  ủa 

bà Võ Thị N số tiền là 30 000 000 đồng và hai vợ  hồng đã trả đúng thời gian và ngày 

ghi trên giấy  ượn tiền (06/5/2021)  Bà Võ Thị V và ông Nguyễn Quang H  ượn tiền 

 ủa bà Võ Thị N khác  hứ  hông  ượn tiền  ủa bà Võ Thị L   hi trả tiền  ho bà Võ 

Thị N thì bà V  ó lấy lại giấy  ượn tiền (Giấy  ượn tiền hiện bà L đã nộp  ho T a 

án). Bà Võ Thị L là bà Võ Thị N  ó giữ  on  ho vợ  hồng bà V, ông H  nhưng vợ 

 hồng bà V, ông H  hông  ượn tiền  ủa bà Võ Thị L   hông biết l   o tại sao bà L lại 

 ó giấy  ượn tiền để  hởi  iện yêu  ầu vợ  hồng bà trả số tiền 30 000 000 đồng. Do 

đó  bà V và ông H  hông  hấp nhận yêu  ầu  ủa bà Võ Thị L. 

- Đ i diện  iện kiểm sát phát  iểu:  

Về tố tụng: Về việ  tuân theo pháp luật tố tụng  ủa Thẩ  phán từ  hi thụ l  vụ 

án  tiến hành thu thập  hứng  ứ đã thự  hiện đúng theo quy định tại Điều 48 Bộ luật tố 

tụng  ân sự; Đối v i Hội đồng xét xử tại phiên t a đã thự  hiện đúng  á  quy định  ủa 

pháp luật tố tụng  Thư    đã thự  hiện đúng nhiệ  vụ tại phiên t a; Đối v i nguyên 

đơn; bị đơn đã  hấp hành đúng quy định tại  á  Điều 70  Điều 71  Điều 72 và Điều 

234  ủa Bộ luật tố tụng  ân sự  

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 

Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 

463; Điều 466 Bộ luật Dân sự để giải quyết vụ án theo hư ng: Chấp nhận đơn yêu  ầu 

khởi kiện của bà Võ Thị L buộc vợ chồng bà Võ Thị V và ông Nguyễn Quang H phải 

trả cho bà Võ Thị L số tiền đã  ượn 30 000 000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au  hi nghiên  ứu  á  tài liệu  ó trong hồ sơ vụ án đã đượ  thẩ  tra tại phiên 

toà và  ăn  ứ vào  ết quả tranh luận tại phiên toà  Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]  ề thủ t c tố t ng: Vụ án thuộ  thẩ  quyền giải quyết  ủa T a án nhân dân 

huyện Phư    ơn  t nh Quảng Na  theo  hoản 3 Điều 26  điể  a  hoản 1 Điều 35  

điể  a  hoản 1 Điều 39  ủa Bộ luật Tố tụng Dân sự   

[2]  ề việc giao nộp chứng cứ: Cá  đương sự trong vụ án đều nhất trí v i biên 

bản về việ   iể  tra việ  giao nộp  tiếp  ận   ông  hai  hứng  ứ ngày 23/11/2023  

[3]  ề nội dung tranh chấp: 



[3.1] Xét yêu cầu của Nguyên đơn: Bà Võ Thị L yêu  ầu vợ  hồng bà Võ Thị V 

và ông Nguyễn Quang H trả lại số tiền 30 000 000 đồng đã  ượn  bà L đã  ung  ấp 

Giấy  ượn tiền  o bà V viết và ông H có ký  trong giấy  ượn tiền ghi “ ợ chồng tôi 

có m ợn chị    Thị N số tiền 30.000.000 đồng y”  Mặ   ù  trong giấy  ượn tiền bà V 

ghi  ó  ượn tiền  ủa  hị Võ Thị N  nhưng  o tên thường gọi  ủa bà L là N  vì vậy  hi 

cho bà V  ượn tiền thì bà L yêu  ầu bà V viết giấy  ượn tiền ghi tên là Võ Thị N. Bà 

Võ Thị L  hẳng định tên Võ Thị L và Võ Thị N là  ột người và việ  này  ũng đã 

đượ  những người hàng xó  láng giềng  Tổ  ân phố, Công an thị trấn Khâ  Đứ   

huyện Phư    ơn  t nh Quảng Na  xá  nhận  Do đó   ó  ơ sở để xá  định bà Võ Thị 

N là bà Võ Thị L. Vì vậy  bà Võ Thị L khởi  iện yêu  ầu vợ  hồng bà Võ Thị V và 

ông Nguyễn Quang H trả lại số tiền đã  ượn 30 000 000 đồng là  ó  ơ sở  

[3.2] Xét ý ki n của Bị đơn: Vợ  hồng bà Võ Thị V và ông Nguyễn Quang H 

thừa nhận  ó  ượn  ủa bà Võ Thị N số tiền 30 000 000 đồng và đã trả hết  ho bà N, 

vợ  hồng bà V  ượn  ủa bà Võ Thị N khác  hứ  hông  ượn tiền  ủa bà L, nên bà V 

và ông H  hông  hấp nhận yêu  ầu  ủa bà Võ Thị L. Tuy nhiên  quá trình giải quyết 

vụ án và tại phiên t a  bà Võ Thị V đã xá  nhận bà V và bà L  ó  ối quan hệ quen 

biết  bà L giữ  on  ho bà V  lời  hai này phù hợp v i lời  hai  ủa bà Võ Thị L, vợ 

 hồng bà V  ũng đã thừa nhận  ó  ượn tiền  ủa bà Võ Thị N khác  hứ  hông  ượn 

tiền  ủa bà Võ Thị L và đã trả hết số tiền đã  ượn  ho bà N, nhưng  hông  ung  ấp 

đượ   hứng  ứ  hứng  inh  ho việ   ượn và đã trả số tiền  ho bà N khác. Theo như 

xá  nhận  ủa Công an thị trấn Khâ  Đứ  thì bà Võ Thị N  ó tên trong giấy  hai sinh 

là Võ Thị L và việ  bà V  ượn tiền bà N thự   hất là  ượn  ủa bà L. Do đó   hông 

 ó  ơ sở để  hấp nhận lời  hai  ủa vợ  hồng bà V và ông H. 

 [3.3]  ề  ãi suất: Giấy  ượn tiền hai bên  hông thỏa thuận về lãi suất  Tại 

phiên t a bà Võ Thị L  ũng  hông yêu  ầu vợ  hồng bà Võ Thị V phải trả lãi suất, nên 

 hông đề  ập giải quyết  nếu vợ  hồng bà V  hông trả nợ  ho bà L thì phải  hịu lãi 

suất theo qui định  ủa pháp luật.  

[4] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

bà Võ Thị L, buộc vợ chồng bà Võ Thị V và ông Nguyễn Quang H phải trả cho bà Võ 

Thị L số tiền đã  ượn 30 000 000 đồng. 

[5] Tại phiên t a Kiể  sát viên đề nghị Hội đồng xét xử  hấp nhận yêu  ầu  hởi 

 iện  ủa bà Võ Thị L  buộ  vợ  hồng bà Võ Thị V và ông Nguyễn Quang H phải trả 

cho bà Võ Thị L số tiền đã  ượn 30 000 000 đồng. Xét thấy  đề nghị  ủa đại  iện 

Viện  iể  sát tại phiên toà là  ó  ăn  ứ theo quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử 

 hấp nhận  

   [6]  ề án phí dân sự sơ thẩm: Căn  ứ khoản 1 Điều 147 Bộ luật tố tụng Dân sự; 

khoản 2 Điều 26  ủa Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy 

ban Thường vụ Quố  hội về  ứ  thu   iễn  giả   thu  nộp  quản l  và sử  ụng án phí 

và lệ phí T a án thì yêu  ầu  hởi  iện  ủa bà Võ Thị L đượ   hấp nhận nên vợ  hồng 

bà Võ Thị V và ông Nguyễn Quang H phải  hịu án phí  ân sự sơ thẩ   



Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ  hoản 3 Điều 26; điể  a  hoản 1 Điều 35; điể  a  hoản 1 Điều 39; 

khoản 1 Điều 147  ủa Bộ luật Tố tụng  ân sự;  á  điều 463; Điều 466; Điều 468; Điều 

470  ủa Bộ luật Dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 Ủy ban Thường vụ Quố  Hội  Xử:  

1  Chấp nhận đơn  hởi  iện  ủa bà Võ Thị L. 

 Buộ  vợ chồng bà Võ Thị V và ông Nguyễn Quang H phải trả  ho bà Võ Thị L 

số tiền đã  ượn là 30 000 000 đồng (Ba m ơi triệu đồng). 

Kể từ ngày  ó đơn yêu  ầu thi hành án  ủa người đượ  thi hành án  ho đến  hi 

thi hành án xong  bên phải thi hành án   n phải  hịu  hoản tiền lãi  ủa số tiền   n 

phải thi hành án theo  ứ  lãi suất qui định tại Điều 357  Điều 468 Bộ luật Dân sự   

2.  ề án phí dân sự sơ thẩm: Vợ chồng bà Võ Thị V và ông Nguyễn Quang H 

phải  hịu số tiền là 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng). Hoàn trả lại cho 

bà Võ Thị L số tiền 750.000 đồng (Bảy trăm năm m ơi nghìn đồng) đã nộp tạ  ứng 

án phí theo Biên lai thu tạ  ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0011796 ngày 25/10/2023 

 ủa Chi  ụ  thi hành án dân sự huyện Phư    ơn  t nh Quảng Nam. 

 Nguyên đơn  bị đơn  ó quyền  háng  áo trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày 

tuyên án sơ thẩ   

 Tr  ng hợp bản án đ ợc thi hành theo  uy định t i Điều 2 Luật thi hành án 

Dân sự th  ng  i đ ợc thi hành án dân sự  ng  i phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án theo qui 

định t i các Điều 6  Điều 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án 

đ ợc thực hiện theo  uy định t i Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 
 

Nơi nhận:                                                   T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- Cá  đương sự;                                            THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

- Viện  iể  sát;                                                                                            (Đã ký) 
- Chi  ụ  T H A; 

- T a án t nh; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                 Phan Thị Lan 


